
TUẦN THỨ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

TỪ: 05/09 12/09 19/09 26/09 03/10 10/10 17/10 24/10 31/10 07/11 14/11 21/11 28/11 05/12 12/12 19/12 26/12 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08

                                   NGÀNH HỌC                                            ĐẾN: 11/09 18/09 25/09 02/10 09/10 16/10 23/10 30/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 25/12 01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08

- NHÓM NGÀNH SPTN: SP TOÁN, SP LÝ, SP HÓA, SP SINH, SP TIN

- NHÓM NGÀNH SPXH: SP VĂN, SP SỬ, SP ĐỊA, GDCT

NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

NGÀNH: GDMN, SP ANH, SP ANH (LỚP TÀI NĂNG), GDTC

NHÓM NGÀNH KINH TẾ: KẾ TOÁN, TCNH, QTKD, QTKD_CLC, KINH TẾ

- NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ: CNTT, CNTT_CLC, KHMT, 

CNKTĐ-ĐT, KTĐT-VT, KTĐK&TĐH, CNKT ÔTÔ, CNKT NHIỆT, KTXD, 

KTXDCTGT,  KINH TẾ XD

- NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA - SINH: CNTP, CNSH

- NHÓM NGÀNH KHXH & NV: LUẬT, LUẬT KT, QLGD, QLNN, CTH, VNH, 

QLVH, CTXH

- NHÓM NGÀNH NLN - MT: CHĂN NUÔI, CHĂN NUÔI ( CHUYÊN NGÀNH 

THÚ Y), NÔNG HỌC, NTTS, QLTN & MT, QLĐĐ

- NGÀNH: NN ANH, GDQP&AN, ĐIỀU DƯỠNG

 NHÓM NGÀNH KINH TẾ: TCNH, QTKD, QTKD_CLC, KINH TẾ, THƯƠNG 

MẠI ĐIỆN TỬ

 NGÀNH KẾ TOÁN

 NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ: CNTT, CNTT_CLC, CNKTĐ-ĐT, 

KTĐT-VT, CNKT NHIỆT, KTCTT, KTXD, KTXDCTGT,  KINH TẾ XD

 NHÓM NGÀNH KHXH & NV: LUẬT, LUẬT KT, QLGD, QLNN, CTH,  BÁO 

CHÍ, CTXH, DU LỊCH

 NGÀNH CNKT ÔTÔ

 NHÓM NGÀNH NLN - MT: CHĂN NUÔI, CHĂN NUÔI (CN THÚ Y), NÔNG 

HỌC, NTTS,  QLTN & MT, QLĐĐ

- NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA - SINH: CNTP, CNSH

- NGÀNH KTĐK&TĐH

- NGÀNH: NN ANH, ĐIỀU DƯỠNG, KH DL&TK, KHMT, KT PHẦN MỀM 

- NHÓM NGÀNH SPTN: SP TOÁN, SP LÝ, SP HÓA, SP SINH, SP TIN

- NHÓM NGÀNH SPXH: SP VĂN, SP SỬ, SP ĐỊA, GDCT

- NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH

- NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC, GIÁO DỤC MẦM NON

- NGÀNH GDTC, GDQP&AN

CÁC NGÀNH SƯ PHẠM  

GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC TIỂU HỌC

CÁC NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM

NHÓM NGÀNH KINH TẾ

CHĂN NUÔI

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN DT

CNTT, CNTT_CLC,  CNKTĐ-ĐT, KT ĐT-VT, KTĐK&TĐH, KTCTT, KTXD, 

KTXD CTGT, CNTP, CNKTHH, CNKT Ô TÔ
D.T O.T

GDQP&AN

CÁC NGÀNH SƯ PHẠM

KẾ TOÁN, QTKD, QTKD_CLC, TCNH, KINH TẾ, KTNN, KINH TẾ XD, 

CNSH, LUẬT, LUẬT KT, QLGD, CTH,  VNH, QLVH, BC, CTXH, KHUYẾN 

NÔNG, KHMT, QLTN&MT, QLĐĐ, NN ANH

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, CHĂN NUÔI

59
CNTT, CNTT_CLC,  CNKTĐ-ĐT, KTĐT-VT, KTĐK&TĐH, KTCTT, KTXD, 

KTXD CTGT, CNTP, CNKTHH, CNKT Ô TÔ
DT

CHÚ THÍCH KÝ HIỆU

24//01 - 06/02/2022 (22/12 - 06/01 AL)

- NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC:….

D.T

THỰC TẾ 

NGHỀ

THỰC TẬP NGHỀ NUÔI THỦY SẢN NƯỚC 

NGỌT

O.T

DT

DT

GDQP_AN 

GDQP_AN DT
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NÔNG HỌC

TRƯỜNG THSP, TRƯỜNG THPT CHUYÊN
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THỰC TẬP NGHỀ _12T

THỰC TẬP NGHỀ NÔNG HỌC_10T

GDQP_AN 

GDQP_AN 

GDQP_AN 

DT

KIẾN TẬP 

SƯ PHẠM

DT

TT GIÁO 

TRÌNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

K
H

Ó
A
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KẾ HOẠCH THỜI GIAN ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 - 2023

D.T O.T

 GDQP - AN 

 GDQP - AN 

GDQP - AN 

KHÓA 63

NHẬP

HỌC

DT

OT

- CT: CHƯƠNG TRÌNH

- DT: DỰ TRỮ 

- GDQP-AN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

- GDTC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- HK: HỌC KỲ

- O.T: ÔN, THI

- T: TUẦN

- TN: TỐT NGHIỆP

1. KHÓA 61 NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐI THỰC TẾ CHUYÊN MÔN CTXH VÀO TUẦN DỰ TRỮ HỌC KỲ V (19/12/2021 - 25/12/2022)

2. KHÓA 61 CÁC NGÀNH: SP LỊCH SỬ SP ĐỊA LÝ, QL TN&MT, QLGD, KTXD , KTXD CTGT, VIỆT NAM HỌC  ĐI THỰC TẬP NGHỀ, THỰC TẾ CHUYÊ MÔN, THỰC ĐỊA VÀO 

TUẦN DỰ TRỮ HỌC KỲ VI (15/5 - 21/5/2023)

3. KHÓA 60 CÁC NGÀNH: SP ĐỊA LÝ, CNTT, CNTP ĐI THỰC HÀNH, THỰC TẬP, THỰC TẾ CHUYÊN MÔN VÀO TUẦN DỰ TRỮ HỌC KỲ  VII  (19/12/2021 - 25/12/2022)

4. RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NGÀNH GD TIỂU HỌC, GD MẦM NON ĐƯỢC BỐ TRÍ TRONG HỌC KỲ THEO QUY ĐỊNH.

5. XÉT TỐT NGHIỆP 3 ĐỢT: ĐỢT CHÍNH 08/5 - 21/5/2023, CÁC ĐỢT TIẾP THEO SAU KHI THI KẾT THÚC CÁC HỌC KỲ

GHI CHÚ

- NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM: …….….

- NĂM MỚI: ……...…………………...…..

- TẾT NGUYÊN ĐÁN: …..……….....….…

NHỮNG NGÀY NGHỈ LỄ TRONG NĂM HỌC

- NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG: …...…. 01/05/2023

29/04/2023

30/04/2023

- NGÀY GIỖ TỔ (10/3 AL):……....……..

- QUỐC KHÁNH:  …...……...……….…....

20/11/2022

01/01/2023

XÉT

CÔNG

NHẬN

TỐT 

NGHIỆP

Nghệ An, ngày    tháng 8 năm 2022

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng

02/09/2022

O.T

DT

DT

(HK IX_15T)

(HK I) (HK II)

DT

NGHỈ HÈ

ĐỒ ÁN TN

(HK VI_7T)

(HK VIII)

(HK III_15T)_ HỌC TẠI CƠ SỞ 2 

(HK V_15T)

O.T

(HK VI_17T)

(HK HÈ_5T)

(HK HÈ_5T)

(HK I_13T)

HP CUỐI KHÓA

THỰC TẬP TN,  ĐỒ ÁN TN   (HK X )

(HK III_15T)  

(HK VI_15T)

O.T

O.T

O.T

O.T

O.T

O.T

O.T

O.T

O.T

O.T

(HK I_13T)

O.T

O.T

O.T

O.T

O.T

HỌC KỸ NĂNG MỀM

GDTC VÀ HỌC PHẦN KHÁC THEO CHƯƠNG TRÌNH

HỌC TẠI CƠ SỞ 2

NGHỈ HÈ

NGHỈ HÈ

O.T

HK VIII_THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (8 - 12 T)

(HK II_15T)  HỌC TẠI CƠ SỞ 2

(HK II_15T)

O.T

(HK HÈ_5T)

(HK I_13T)

(HK I_13T)

O.T

O.T

(HK VII)  

(HK II)_15T

O.T

O.T

(HK VII_15T)

(HK VII_15T)

(HK VII_15T)

(HK VII_15T)

HỌC TẠI CƠ SỞ 2

(HK II_15T)

(HK III_15T)

DT

(HK IV_15T)

DT

(HK VI_15T) DT

(HK VIII) DT

O.T

(HK III_15T)

(HK IV_15T)

(HK VIII)_THỰC TẬP SƯ PHẠM (8T)

(HK III_15T)

O.T

DT

(CS 2)

O.T

O.T

DT

(HK VII)  

DT

O.T (HK IV_15T)

(HK IV_15T)

NGHỈ HÈ (HK HÈ_5T)

O.T

(HK III_15T) O.T

O.T (CS2)

O.T

DT

(HK 

O.T

GDTC VÀ HỌC PHẦN KHÁC THEO CHƯƠNG TRÌNH

(HK III_15T)

(HK III_15T)

NGHỈ HÈ

(HK V_15T)

(HK V_15T)

(HK V_15T)

(HK V_15T)


